BẢNG GIÁ CHUYỂN HÀNG BÌNH PHƯỚC – PHÚ QUỐC
	stt.
	Loại hàng
	Trọng Lượng
	Đơn vị tính
	Giá gửi ghép đi Phú Quốc
	Giá gửi bao xe đi Phú Quốc

	1
	Hàng nhẹ
	Dưới 1 khối
	Giá/khối
	700.000
	5.000.000

	2
	Hàng nặng
	Dưới 100kg
	Giá/kg
	4000
	6.000.000

	3
	Hàng nhẹ
	1 khối - 10 khối
	Giá/khối
	650.000
	12.000.000

	4
	Hàng nặng
	100kg - 1 tấn
	Giá/kg
	3500
	13.000.000

	5
	Hàng nhẹ
	10 khối - 20 khối
	Giá/khối
	600.000
	24.000.000

	6
	Hàng nặng
	1 tấn - 10 tấn
	Giá/kg
	3000
	25.000.000

	7
	Hàng nhẹ
	20 khối - 40 khối
	Giá/khối
	550.000
	30.000.000

	8
	Hàng nặng
	10 tấn - 20 tấn
	Giá/kg
	2500
	31.000.000

	9
	Hàng nhẹ
	40 khối - 60 khối
	Giá/khối
	500.000
	39.000.000

	10
	Hàng nặng
	20 tấn - 30 tấn
	Giá/kg
	2000
	40.000.000
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